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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án
[bookmark: _GoBack]Câu 1: 	Quá trình nào sau đây là hiện tượng nóng chảy?
A. Sáp nến bị đun chảy thành chất lỏng khi được đốt nóng.

B. Nước trong tủ đông thành đá ở .
C. Hơi nước ngưng tụ thành giọt nước trên bề mặt cốc nước lạnh.
D. Đá khô chuyển trực tiếp sang thể khí khi để ngoài không khí.


Câu 2: 	Khi đưa hỗn hợp bê tông nhựa nóng vào xe tải, nhiệt độ cần đảm bảo trong khoảng từ  đến  và phải được ghi chép và xác nhận thông qua phiếu xuất xưởng. Loại nhiệt kế nào dưới đây phù hợp để đo nhiệt độ của hỗn hợp này?
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	Hình 1. Nhiệt kế
kim loại
	Hình 2. Nhiệt kế
rượu
	Hình 3. Nhiệt kế
thuỷ ngân
	Hình 4. Nhiệt kế
galinstan


A. Hình 1.			B. Hình 2.		C. Hình 3.		D. Hình 4
[image: ]Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một nhóm học sinh thực hành đo nhiệt dung riêng của nước và bố trí thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình vẽ. Nhiệt lượng kế cách nhiệt và oát kế có tích hợp chức năng đo thời gian.
Câu 3: 	Theo phương án này, để đo nhiệt dung riêng của nước không cần đo đại lượng nào sau đây?
A. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước.		B. Khối lượng nước cần đun.
C. Độ tăng nhiệt độ của nước.			D. Thời gian nước có nhiệt độ không đổi.


Câu 4: 	Đổ  nước vào nhiệt lượng kế và điều chỉnh oát kế chỉ 20 W thì sau 4 phút đun nước đo được nhiệt độ của nước tăng thêm . Nhiệt dung riêng của nước đo được trong thí nghiệm này gần giá trị nào nhất sau đây?




A. .K.		B. .K.	C. .	D. .
Câu 5: 	Nhận định nào sau đây đúng khi nói về mô hình động học phân tử chất khí?
A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí lớn hơn so với ở thể lỏng và thể rắn.
C. Kích thước các phân tử khí rất lớn so với khoảng cách giữa chúng.
D. Nhiệt độ khí càng cao thì chuyển động của các phân tử khí càng chậm.
Câu 6: 	Định luật Charles cho biết mối quan hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?
A. Áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T .		B. Thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T .
C. Khối lượng m và nhiệt độ tuyệt đối T .		D. Khối lượng m và áp suất p .

Câu 7: 	Ở nhiệt độ tuyệt đối  mol khí lí tưởng có thể tích V và áp suất p . Biết hằng số khí lí tưởng là R. Phương trình Clapeyron của lượng khí đó là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 8: 	Áp suất của khí lên thành bình là
A. lực tác dụng lên một đơn vị diện tích thành bình.
B. lực tác dụng xiên góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
C. lực tác dụng lên thành bình.
D. lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
Câu 9: 	Dùng tay nhấn pit-tông để nén khối khí trong một xilanh, đồng thời nung nóng khối khí đó thì nội năng của khối khí
A. tăng.			B. giảm.		C. tăng giảm liên tục. 	D. không thay đổi.
[image: ]Câu 10: 	Hai chất rắn A và B được làm nóng chảy trong cùng một lò nung. Đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian của A và B được biểu diễn như hình vẽ. Nếu A và B có cùng khối lượng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng nhỏ hơn chất rắn B .
B. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng lớn hơn chất rắn B .
C. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn B nhưng nhiệt dung riêng nhỏ hơn B .
D. Chất rắn A có nhiệt nóng chảy riêng nhỏ hơn B nhưng nhiệt dung riêng lớn hơn B .
Câu 11: 	Tính chất nào sau đây mô tả đúng về các đường sức từ?
A. Chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ.
B. Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.
C. Tại mỗi điểm trong từ trường có thể vẽ nhiều đường sức từ giao nhau.
D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 12 và Câu 13: Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Nếu một thợ lặn lặn từ độ sâu 25 m nổi lên mặt nước quá nhanh, nitrogen không vận chuyển kịp đến phổi để giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể hình thành các bọt khí trong mạch máu và mô, gây ra các triệu chứng nguy hiểm như đau nhức, tổn thương mô, hoặc thậm chí tử vong. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Biết khối lượng riêng của nước , áp suất khí quyển , gia tốc trọng trường .
Câu 12: 	Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 12 m là
A. 117600 Pa .		B. 218900 Pa .		C. 251013 Pa .		D. 201542 Pa .

Câu 13: 	Ở độ sâu 25 m , thể tích của bọt khí nitrogen là . Khi lên đến mặt nước, thể tích của bọt khí này là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 14: 	Đồ thị nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?
	A.[image: ]		B.[image: ]	C. [image: ]	D.[image: ]
[image: ]Câu 15: 	Hình vẽ nào sau đây xác định đúng các cực của kim nam châm và ống dây (nam châm điện) trong hình vẽ.


A. [image: ]			B. [image: ]
C. [image: ]			D. [image: ]






Câu 16: 	Ở một số quốc gia, khi vận chuyển sữa trên xe tải, người ta sử dụng nitrogen lỏng thay vì tủ lạnh cơ học. Một chuyến giao hàng cần 200 L nitrogen lỏng, với khối lượng riêng là . Ban đầu nitrogen lỏng đang ở nhiệt độ sôi là  và khi đến địa điểm giao hàng thì nhiệt độ của nitrogen lỏng là . Nhiệt làm mát mà nitrogen lỏng cung cấp chính là lượng nhiệt cần thiết để làm bay hơi lượng nitrogen lỏng này và nâng nhiệt độ của nó lên đến . Biết rằng nhiệt dung riêng của khí nitrogen và nhiệt hoá hơi riêng của nitrogen lỏng lần lượt là  và . Nhiệt lượng mà nitrogen lỏng nhận được trong quá trình này bằng




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 17: 	Một bình khí helium tinh khiết hình trụ dùng để bơm bóng bay có các thông số như hình vẽ.	
	Chiều cao: 
	31 cm

	Đường kính: 
	6,5 cm

	Áp suất nạp: 
	12 bar

	Nhiệt độ của khí trong bình: 
	


	Độ tinh khiết của khí helium nạp vào: 
	100%




Biết , khối lượng mol của helium là . Nếu dùng bình này để bơm khí vào bóng bay, mỗi quả chứa 220 mg khí thì số quả bóng bay có thể bơm được tối đa là
A. 9 quả.			B. 6 quả.			C. 	12 quả.D. 15 quả.




Câu 18: 	Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ  lên . Để trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ  đến , phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên
A. 540 K .			B. 386 K .		C. 120 K .		D. 415 K .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: ]Câu 1: 	Người ta cung cấp nhiệt lượng 2 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 6 cm . Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 15 N , coi pit-tông chuyển động thẳng đều.
a) Nhiệt lượng mà khối khí nhận được có giá trị dương.
b) Công mà khối khí nhận được có giá trị âm.
c) Độ lớn công của khối khí thực hiện là 9 J .
d) Độ biến thiên nội năng của chất khí là 11 J .

Câu 2: 	Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước tại nhà như sau. Đổ 380 g nước ở nhiệt độ phòng  vào đun sôi trong một ấm điện chuyên dụng như hình vẽ. Các thông số kĩ thuật của ấm điện được cho như bảng 1 .
	[image: ]
		Dung tích
	2000 ml

	Điện áp
	220 V – 50 Hz

	Công suất
	2500 W khi nước chưa sôi
1700 W khi nước sôi

	Chế độ an toàn
	Tự hạ công suất khi nước sôi và tự ngắt khi cạn nước

	Chất liệu
	Vỏ ấm bằng thuỷ tinh có khả năng cách nhiệt tốt, đế ấm bằng inox 304




	
	Bảng 1: Thông số kĩ thuật của ấm điện




Ngoài ra, học sinh còn dùng cân điện tử để cân lượng nước còn lại trong ấm và dùng đồng hồ để đo thời gian đun. Khi nước sôi ở  thì học sinh mở nắp ấm cho hơi nước dễ bay ra và bắt đầu ghi lại số liệu khi lượng nước còn lại trong ấm là 350 g . Đồ thị sự phụ thuộc của khối lượng nước m còn lại trong ấm vào thời gian đun  như đồ thị bên dưới.
[image: ]



Biết rằng khi nước chưa sôi thì hiệu suất đun nước của ấm bằng  còn khi nước sôi thì hiệu suất ấm đun giảm xuống còn , nhiệt dung riêng của nước là .K.
a) Nếu khi nước sôi không mở nắp ấm thì thời gian để đun cạn nước trong ấm sẽ tăng lên.

b) Độ hụt khối lượng của nước trong ấm sau mỗi giây bằng . (Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

c) Nhiệt hoá hơi riêng của nước trong thí nghiệm này bằng . (Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

d) Tổng thời gian đun nước đến khi cạn bằng . (Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Câu 3: 	Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle được bố trí như hình vẽ. Kết quả thí nghiệm được nhóm học sinh ghi lại như bảng dưới.
	[image: ]
		Lần đo
	Áp suất khí trong xilanh p (bar)
	Thể tích khí trong xilanh V (ml)

	1
	1,3
	15

	2
	1,0
	20

	3
	0,8
	25

	4
	0,6
	30

	5
	0,5
	35




	Thí nghiệm kiểm chứng định luật Boyle
	Kết quả thí nghiệm đo thể tích và áp suất
của chất khí khi nhiệt độ không đổi


	a) Bộ phận (2) là pit-tông, có tác dụng điều chỉnh thể tích khí trong xilanh.
b) Áp suất khí trong xilanh được đọc trên bộ phận (1).
c) Khi tiến hành thí nghiệm cần xoay tay cầm (3) thật nhanh để hạn chế tối đa ma sát giữa pittông và thành xilanh.
d) Giá trị trung bình của tích pV là 19 bar.ml.
[image: ]Câu 4: 	Một lượng khí lí tưởng thực hiện các đẳng quá trình có đồ thị biểu diễn sự thay đổi áp suất theo thể tích như hình vẽ. Biết nhiệt độ của lượng khí khi ở trạng thái (1) là 300 K và ở trạng thái (2) là 600 K , quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang (3) là quá trình đẳng nhiệt.
a) Áp suất, nhiệt độ, thể tích là ba thông số trạng thái của lượng khí.
b) Quá trình chuyển trạng thái của lượng khí không phụ thuộc cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối.

c) Áp suất của lượng khí ở trạng thái (3) là .

d) Lượng khí chứa  khí. (Kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .





Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Năm 1701, nhà thiên văn học người Đan Mạch Ole Rømer đã đề xuất một thang nhiệt độ khác. Theo thang nhiệt độ mới này, nước đóng băng ở  ứng với  và nước sôi ở  ứng với . Biết oxygen có nhiệt độ sôi là .

Câu 1: 	Nhiệt độ sôi của oxygen trong thang Rømer là bao nhiêu  ? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).
Câu 2: 	Nhiệt độ sôi của oxygen trong thang Kelvin là bao nhiêu K? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một khối khí có thể tích  lít, áp suất  và nhiệt độ  nhận công 40 J và bị nén đẳng áp.
Câu 3: 	Thể tích của khối khí sau khi nén là bao nhiêu lít?

Câu 4: 	Nhiệt độ của khối khí sau khi nén là bao nhiêu  (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một chiếc xe đạp với thể tích lốp là 2,0 lít đang được sử dụng trong một cuộc đua địa hình. Ban đầu, xe đạp được sử dụng ở điều kiện nhiệt độ  và áp suất không khí trong lốp là . Coi lốp xe đạp như một hệ thống đóng kín và khí trong lốp có thể coi là khí lý tưởng.
Câu 5: 	Có bao nhiêu mol khí trong lốp xe? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)


Câu 6: 	Sau khi cuộc đua đã diễn ra một thời gian, nhiệt độ của lốp xe tăng lên nên áp suất của không khí trong lốp xe là . Giả sử thể tích lốp xe không thay đổi và không có khí thoát ra. Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí do sự gia tăng nhiệt độ này là bao nhiêu? (Đơn vị: , Làm tròn kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án
BẢNG ĐÁP ÁN
	1.A
	2.A
	3.D
	4.B
	5.A
	6.B
	7.A
	8.D
	9.A

	10.A
	11.A
	12.B
	13.A
	14.C
	15.A
	16.A
	17.A
	18.A


Câu 1: 
Quá trình nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. 
Sáp nến bị đun chảy thành chất lỏng khi được đốt nóng là một ví dụ về hiện tượng nóng chảy. 
Chọn A 
Câu 2: 



Nhiệt kế kim loại có phạm vi đo rộng từ  nên nó phù hợp để đo nhiệt độ cao trong khoảng từ  đến  đảm bảo kiểm soát quá trình đưa hỗn hợp bê tông nhựa nóng vào xe tải. Chọn A.
Câu 3:

 Chọn D.
Câu 4:


 Nhiệt dung riêng của nước đo được trong thí nghiệm này là:

 Chọn B.
Câu 5:
Chọn A 
Mô hình động học phân tử chất khí: 
1. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn. 
2. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Nhiệt độ khí càng cao thì chuyển động này càng nhanh. 
3. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va chạm với thành bình các phân tử khí tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình.
Câu 6:

 Chọn B.
Câu 7:

Phương trình Clapeyron của khí lí tưởng là  Chọn A.
Câu 8:

 Chọn D.
Câu 9:



Khi nhấn pit-tông thể tích khối khí giảm nên khí nhận công  nung nóng khối khí thì khí nhận nhiệt  Nên  Do đó, nội năng khối khí tăng. Chọn A.
Câu 10:
Từ đồ thị ta thấy thời gian nóng chảy của B lớn hơn thời gian nóng chảy của A nên nhiệt lượng cần cung cấp cho B nóng chảy lớn hơn A. Do khối lượng của 2 chất bằng nhau nên B có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn A. 
Từ đồ thị ta cũng thấy, trong cùng 1 khoảng thời gian nhận nhiệt nhưng nhiệt độ của A lớn hơn 
của B nên nhiệt dung riêng của A nhỏ hơn nhiệt dung riêng của B. 
Vậy A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng nhỏ hơn B. Chọn A.
Câu 11:
Các đặc điểm của đường sức từ: 
+ Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi. 
+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín. 
+ Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ dày hơn, nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường sức từ vẽ thưa hơn. 
+ Tiếp tuyến tại mỗi điểm trên đường sức từ trùng với phương của từ trường tại điểm đó. 
Chọn A 
Câu 12: 
Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 12 m là

 Chọn B.
Câu 13:



Áp dụng định luật Boyle ta có:  Chọn A.
Câu 14:
Ta thấy, trong đồ thị hình c, áp suất thay đổi nên đồ thị này không phù hợp với quá trình đẳng áp.  
Chọn C 
Câu 15:
- Dòng điện có chiều đi ra cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện. 
- Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định được chiều đường sức từ bên trong ống dây hướng từ trái sang phải. Theo quy tắc vào Nam(S) ra Bắc (N) thì bên trái ống dây là S, bên phải ống dây là N 
- Theo tính chất cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau nên ta xác định được đầu kim nam 
châm gần ống dây là cực Bắc (N), đầu còn lại là cực Nam(S) như hình A. 
Chọn A 
Câu 16:

Khối lượng nitrogen lỏng: 

Nhiệt hoá hơi: 

Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ: 

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp: 
Chọn A.
Câu 17:

Thể tích của bình khí: 



Khối lượng khí trong bình: 

Số lượng bóng bay bơm được:  quả. Chọn A.
Câu 18:


Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 

 Chọn A.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1:
a) Đúng. Vì khối khí nhận nhiệt nên nhiệt lượng có giá trị dương. 
b) Đúng. Vì khối khí thực hiện công đẩy pit-tông nên công do khối khí nhận được có giá trị âm. 
c) Sai. 
d) Sai. 
Câu 2:
a) Đúng. Nếu khi nước sôi không mở nắp ấm thì thời gian để đun cạn nước trong ấm sẽ tăng lên do đậy nắp ấm làm cho hơi nước thoát ra ngoài khó hơn nên việc hoá hơi gặp khó khăn hơn. 
b) Sai. Từ đồ thị ta thấy: 


Khi  thì 


Khi  thì 

Độ hụt khối lượng của nước trong ấm sau mỗi giây bằng:  
c) Sai 

Năng lượng ấm toả ra: 

Năng lượng nước thu vào trong quá trình bay hơi: 


d) Sai. 
Nhiệt lượng 380 g nước thu vào để tăng đến nhiệt độ sôi: 



Thời gian bếp đun từ lúc sôi đến khi bay hơi hết: 
Nhiệt lượng 380 g nước thu vào để bay hơi hoàn toàn 380 g ở nhiệt độ sôi là: 



Thời gian bếp đun từ lúc sôi đến khi bay hơi hết: 

Tổng thời gian đun nước: 
Câu 3:
a) Đúng. 
b) Đúng. Bộ phận (1) là áp kế có tác dụng đo áp suất của khí trong xilanh. 
c) Sai. Nhiệt độ khí trong xilanh sẽ thay đổi. Do vậy, không thể kiểm chứng định luật Boyle. 
d) Đúng 


Câu 4:

Từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là quá trình biến đổi đẳng nhiệt nên nhiệt độ của khí sẽ không thay đổi và bằng 

 a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1:


Trả lời ngắn: -89 
Câu 2:  


Trả lời ngắn: 90
Câu 3:


Trả lời ngắn: 1,8 
Câu 4:  


Trả lời ngắn: - 3
Câu 5:


Trả lời ngắn: 0,18 
Câu 6:  
Do thể tích lốp xe không thay đổi và không có khí thoát ra nên ta có: 


Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử: 


Trả lời ngắn: 5,6 

                                                                                                       Trang 1
image2.wmf
120C

°


oleObject39.bin

image55.png




image56.wmf
(

)

20C

°


oleObject40.bin

image57.png




image58.wmf
100C

°


oleObject41.bin

image59.wmf
t


oleObject42.bin

image60.png
m (gl,

350

300

250

200

150

100

50

100

200

300

400




oleObject2.bin

image61.wmf
96%


oleObject43.bin

image62.wmf
92%


oleObject44.bin

image63.wmf
4200 J/kg


oleObject45.bin

image64.wmf
0,34 g/s


oleObject46.bin

image65.wmf
2,33MJ/kg


oleObject47.bin

image3.wmf
165C

°


image66.wmf
556,39 s


oleObject48.bin

image67.png




image68.png
p (atm)





image69.wmf
3,5 atm


oleObject49.bin

image70.wmf
0,16 mol


oleObject50.bin

image71.wmf
0C

°


oleObject51.bin

oleObject3.bin

image72.wmf
7,50R

°

Æ


oleObject52.bin

image73.wmf
100C

°


oleObject53.bin

image74.wmf
60,00R

ø

°


oleObject54.bin

image75.wmf
182,95C

°

-


oleObject55.bin

image76.wmf
R

ø

°


oleObject56.bin

image4.png
\\\\\\nullru/,///
SWwd
P M gs 2




image77.wmf
1

V2,0

=


oleObject57.bin

image78.wmf
5

p2.10 Pa

=


oleObject58.bin

image79.wmf
t

t27C

°

=


oleObject59.bin

image80.wmf
C

°


oleObject60.bin

image81.wmf
24C

°


oleObject61.bin

image5.png




image82.wmf
2,2 atm


oleObject62.bin

image83.wmf
2,4 atm


oleObject63.bin

image84.wmf
22

10 J

-


oleObject64.bin

image85.wmf
0

0400

C

-


oleObject65.bin

image86.wmf
0

120

C


oleObject66.bin

image6.png




image87.wmf
0

165,

C


oleObject67.bin

image88.wmf
.

Q

c

mt

=

D


oleObject68.bin

image89.wmf
20.4.604800

QPtJ

===


oleObject69.bin

image90.wmf
4800

4286/.

0,1.11,2

Q

cJkgK

mt

==»

D


oleObject70.bin

image91.wmf
.

V

const

T

=


oleObject71.bin

image7.png




image92.wmf
R.

pVnT

=


oleObject72.bin

image93.wmf
.

F

p

S

=


oleObject73.bin

image94.wmf
0,

A

Þ>


oleObject74.bin

image95.wmf
0.

Q

Þ>


oleObject75.bin

image96.wmf
0.

UAQ

D=+>


oleObject76.bin

image8.png
Nhiét lugng ké

Day dién tré




image97.wmf
3

0

101,3.101000.9,8.12218900.

ppghPa

r

=+=+=


oleObject77.bin

image98.wmf
3

0

101,3.101000.9,8.25346300.

ppghPa

r

=+=+=


oleObject78.bin

image99.wmf
3

000

3

0

346300.1

3,42.

101,3.10

pV

pVpVVmm

p

=Þ==»


oleObject79.bin

image100.wmf
3

.200.10.808161,6.

mVDkg

-

===


oleObject80.bin

image101.wmf
1

161,6.19932158,4.

QmLkJ

===


oleObject81.bin

image9.wmf
0,1 kg


image102.wmf
(

)

(

)

2

161,6.1,04.319633444,7.

QmcTkJ

=D=--»


oleObject82.bin

image103.wmf
12

32158,433444,765603,1.

QQQkJ

=+=+=


oleObject83.bin

image104.wmf
2

2

233

6,5.10

.....0,311,0287.10.

2

VShRhm

pp

-

-

æö

====

ç÷

èø


oleObject84.bin

image105.wmf
53

12.10.1,0287.10

R.8,310,498

25273

pV

nnnmol

T

-

=Þ=Þ»

+


oleObject85.bin

image106.wmf
.0,498.41,992

mnMg

===


oleObject86.bin

oleObject4.bin

image107.wmf
1,992

9

0,220,22

m

N

==»


oleObject87.bin

image108.wmf
2

2

31

22

n

T

EkTmvconst

v

==Þ=


oleObject88.bin

image109.wmf
4224

22

100

540.

9.10225.10225.1010

TTT

constTK

vv

DD

==Þ=ÞD=

--

D


oleObject89.bin

image110.wmf
1

350

mg

=


oleObject90.bin

image111.wmf
1

0s.

t

=


oleObject91.bin

image10.wmf
11,2C

°


image112.wmf
2

200

mg

=


oleObject92.bin

image113.wmf
2

220s.

t

=


oleObject93.bin

image114.wmf
350200

0,68/.

220

m

gs

t

D-

=»

D


oleObject94.bin

image115.wmf
(

)

21

.1700.220374000

APJ

tt

=-==


oleObject95.bin

image116.wmf
0,92.374000344080

QHAJ

===


oleObject96.bin

oleObject5.bin

image117.wmf
12

344080

2293867/2,29/

0,350,2

Q

LJkgMJkg

mm

==»»

--


oleObject97.bin

image118.wmf
(

)

1

0,38.4200.10020127680

QmcTJ

=D=-=


oleObject98.bin

image119.wmf
1

11

1

11

127680

0,96

53,2s.

2500

Q

AH

t

PP

====


oleObject99.bin

image120.wmf
2

.0,38.2293867871669

QmLJ

===


oleObject100.bin

image121.wmf
2

22

2

22

871669

0,92

557,3s

1700

Q

AH

t

PP

====


oleObject101.bin

image11.wmf
4210 J/kg


image122.wmf
12

53,2557,3610,5s

ttt

=+=+=


oleObject102.bin

image123.wmf
1122334455

1,3.151,0.200,8.250,6.300,5.35

19r.ml

55

pVpVpVpVpV

pVba

++++

++++

===


oleObject103.bin

image124.wmf
3

333

11

13

4a

.2

1.4

600R.0,082

3006000,16

ptm

pVp

pV

Knn

TTnmol

=

ì

Þ==Þ==Þ

í

»

î


oleObject104.bin

image125.wmf
Þ


oleObject105.bin

image126.wmf
0

7,5182,950

89.

607,51000

t

tC

---

=Þ»-

--


oleObject106.bin

oleObject6.bin

image127.wmf
(

)

(

)

(

)

0

273182,9527390

TKtCK

=+=-+»


oleObject107.bin

image128.wmf
(

)

(

)

5333

2122

402.10.2.101,8.101,8

ApVVVVml

--

=--Þ=--Þ==


oleObject108.bin

image129.wmf
0

12

2

122

21,8

2703

27273

VV

TKC

TTT

=Þ=Þ==-

+


oleObject109.bin

image130.wmf
2,2.2

R.0,0820,18

24273

pV

nnnmol

T

=Þ=Þ»

+


oleObject110.bin

image131.wmf
(

)

2,4.24273

''

'324.

'2,2

pppT

TK

TTp

+

=Þ===


oleObject111.bin

image12.wmf
4286 J/kg


image132.wmf
(

)

(

)

2322

333

WW'.1,38.10.324242735,6.10

222

dd

kTkTTJ

--

éù

=ÞD=-=-+»

ëû


oleObject112.bin

oleObject7.bin

image13.wmf
4183 J/kg.K


oleObject8.bin

image14.wmf
4194 J/kg.K


oleObject9.bin

image15.wmf
T,n


oleObject10.bin

image16.wmf
pVnRT

=


oleObject11.bin

image17.wmf
pVRnT

=


oleObject12.bin

image18.wmf
p

nRT

V

=


oleObject13.bin

image19.wmf
pR

nT

V

=


oleObject14.bin

image20.png
Nhiét do

o Thoi gian




image21.wmf
3

1000 kg/m

r

=


oleObject15.bin

image22.wmf
0

p101,3kPa

=


oleObject16.bin

image23.wmf
2

g9,8 m/s

=


oleObject17.bin

image24.wmf
3

1,00 mm


oleObject18.bin

image25.wmf
3

3,42 mm


oleObject19.bin

image26.wmf
3

2,54 mm


oleObject20.bin

image27.wmf
3

1,36 mm


oleObject21.bin

image28.wmf
3

2,87 mm


oleObject22.bin

image29.png




image30.png
-273°C O tC)




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.wmf
3

808 kg/m


oleObject23.bin

image39.wmf
196C

°

-


oleObject24.bin

image40.wmf
3,0C

°


oleObject25.bin

image41.wmf
3,0C

°


oleObject26.bin

image42.wmf
1040 J/kg.K


oleObject27.bin

image43.wmf
199 kJ/kg


oleObject28.bin

image44.wmf
65603,1 kJ


image1.wmf
0C

°


oleObject29.bin

image45.wmf
32158,4 kJ


oleObject30.bin

image46.wmf
33444,7 kJ


oleObject31.bin

image47.wmf
64594,8 kJ


oleObject32.bin

image48.wmf
25C

°


oleObject33.bin

image49.wmf
5

1bar10 Pa

=


oleObject1.bin

oleObject34.bin

image50.wmf
4 g/mol


oleObject35.bin

image51.wmf
422

10 m/s


oleObject36.bin

image52.wmf
222

225.10 m/s


oleObject37.bin

image53.wmf
222

225.10 m/s


oleObject38.bin

image54.wmf
422

9.10 m/s


